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Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào kiểm tra ba vai trò của ChatGPT trong việc hoàn thành các bài tập kỹ năng Viết 
tiếng Anh và sự thay đổi trong cách các vai trò này thể hiện khi mức độ, chiến lược, và cách đặt câu lệnh (prompt) là khác 
nhau. Dữ liệu dùng để phân tích được lấy từ khảo sát bảng hỏi với 261 sinh viên năm thứ nhất không chuyên tại HVBCTT 
và phỏng vấn sâu với 10 sinh viên cùng nhóm. Mục đích mà nghiên cứu hướng tới là làm rõ tác động hai mặt mà công cụ 
này mang lại trong quá trình học tập, từ đó đề xuất các giải pháp tích hợp sử dụng ChatGPT nhằm cải thiện việc sử dụng 
và kỹ năng Viết tiếng Anh toàn diện cho sinh viên trong bối cảnh hiện đại hóa.

Từ khóa: ChatGPT, bài tập kỹ năng Viết tiếng Anh, sinh viên năm thứ nhất không chuyên, giải pháp tích hợp
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn tiên 

tiến, một đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 
ChatGPT là một ứng dụng thuộc nhóm Chatbot 
AI, được phát triển bởi công ty OpenAI (Hoa Kỳ) 
và chính thức ra mắt vào tháng 11/2022. Công cụ 
này ứng dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến, đặc 
biệt là học tăng cường từ phản hồi của con người 
(Reinforcement Learning from Human Feedback 
- RLHF), được huấn luyện dựa trên mô hình ngôn 
ngữ lớn (LLM) của OpenAI và phát triển trên kiến 
trúc GPT-3.5 (Nguyễn Công Minh, 2023). Đây là 
nền tảng giúp ChatGPT có thể tạo ra các cuộc hội 
thoại tự động, trả lời câu hỏi và thực hiện nhiều 
nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ chỉ trong thời 
gian rất ngắn. Với đặc trưng là khả năng tạo ra văn 
bản và tương tác thân thiện giống như con người, 
ChatGPT mở ra những tiềm năng ứng dụng to lớn 
trong vô vàn lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, hay cụ 
thể hơn nữa là lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ. 

Việc tích hợp ChatGPT vào các hoạt động dạy 
và học ngoại ngữ đã mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy 
đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá cho người 

dạy, đồng thời xây dựng trải nghiệm học tập tối ưu 
cho người học. Công cụ này đã tái thiết lập vai trò 
mới của người dạy, họ đang dịch chuyển từ việc 
là người truyền đạt tri thức đơn thuần sang người 
dẫn dắt, tổ chức cho người học tự chủ trong việc 
tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn những tri thức phù 
hợp với bản thân (Abu A. M. Ausat, 2023). Hơn 
nữa, ChatGPT hoàn toàn có thể theo dõi các câu 
hỏi mà người dùng đặt ra để hình thành một mô 
hình cá nhân hóa, từ đó xây dựng một lộ trình 
học cụ thể với từng người học, ví dụ lộ trình kỹ 
năng giao tiếp, cải thiện từ vựng, và làm quen với 
các cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong môi trường 
tương tác thực tế (Yangyu Xiao, 2023). 

Tuy nhiên, khi đi sâu vào các nhánh nhỏ 
của việc dạy và học ngoại ngữ, các nghiên cứu 
về việc ứng dụng với kỹ năng Viết lại thể hiện 
những góc nhìn khá thú vị. Có ba vai trò chính 
của ChatGPT được thể hiện rõ khi công cụ này 
được ứng dụng để hoàn thành bài tập kỹ năng Viết 
tiếng Anh, lần lượt là: gia tăng hứng thú học tập 
(learning motivation), đơn giản hóa quá trình học 
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tập (learning process) và phát triển kỹ năng Viết, 
cải thiện hiệu suất học tập của sinh viên (students’ 
performance) (Athiyah Salwa, 2023). Song, bên 
cạnh đó, những nguy cơ tiềm ẩn những rủi ro và 
hệ lụy khi áp dụng ChatGPT trong quá trình này 
cũng rất cao, đặc biệt là những thách thức lớn liên 
quan đến đạo đức giáo dục và tính trung thực học 
thuật (Mark Feng Teng, 2024)

Để nghiên cứu sâu về vấn đề này, bài viết trình 
bày kết quả khảo sát 261 SV năm nhất không 
chuyên tiếng Anh (học các ngành khác Ngôn ngữ 
Anh) và phỏng vấn 10 SV cùng nhóm tại Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm đánh giá quan 
điểm của SV về các vai trò của ChatGPT trong 
việc hoàn thành bài tập kỹ năng Viết tiếng Anh. 
Qua phân tích kết quả, nhóm nghiên cứu mong 
muốn mở ra một góc nhìn tổng quát về việc áp 
dụng công cụ này, đồng thời đề xuất các giải pháp 
trong thực hiện cho cả người dạy và người học.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1.	Quan điểm của SV về vai trò của 

ChatGPT trong việc hoàn thành bài tập kỹ 
năng Viết Tiếng Anh

Nhận thức của SV về vai trò của ChatGPT 
trong việc nâng cao động lực hoàn thành bài 
tập kỹ năng Viết tiếng Anh với kết quả khảo sát 
cho thấy một xu hướng tích cực đáng kể từ SV 
về động lực học mà công cụ trí tuệ nhân tạo này 
mang lại, với số liệu tích cực (đồng ý và hoàn 
toàn đồng ý) áp đảo số liệu trung lập và tiêu cực 
(không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý). Có 
tới gần 43% SV (112/261) đồng tình với việc 
chỉ dẫn ChatGPT có tác động lớn tới hứng thú 
xuyên suốt các giai đoạn thực hiện bài tập kỹ năng 
Viết tiếng Anh. Phản hồi liên tục của ChatGPT 
bất kể thời gian và địa điểm cũng giúp tới 56,7% 
SV (148/261) thực sự tự tin hơn khi làm các bài 
tập ấy. Trong khi 55,1% SV (144/261) cảm thấy 

muốn thử nghiệm và sáng tạo hơn nhờ các gợi ý 
của ChatGPT, 50,5% SV (132/261) cảm thấy tò 
mò và muốn tìm hiểu thêm về bài tập kỹ năng Viết 
tiếng Anh khi ChatGPT cung cấp các tài liệu bổ 
sung. Lời khen từ ChatGPT cũng là một khía cạnh 
quan trọng, tạo động lực cho 47,1% SV (123/261) 
để có thêm hứng khởi để thực hiện bài tập kỹ năng 
Viết tiếng Anh. Cụ thể hơn, vai trò này càng được 
củng cố qua quan điểm của một SV trả lời phỏng 
vấn: “Công cụ này không chỉ là phương tiện hỗ 
trợ học tập mà còn gia tăng sự thích thú, góp phần 
tạo động lực học tập em trong quá trình ôn luyện 
thi chứng chỉ VSTEP.”

Nhận thức của SV về vai trò ChatGPT trong 
việc đơn giản hóa quá trình học tập cho SV đã 
thể hiện sự đồng thuận cao từ SV về khả năng 
hỗ trợ hiệu quả của công cụ AI này, tiếp tục số 
liệu tích cực lớn hơn đáng kể so với các số liệu 
trung lập và tiêu cực. Có tới 48.3% SV (126/261) 
đồng tình rằng ChatGPT giúp họ hiểu rõ mục 
đích, vai trò và loại bài viết. Đáng chú ý, 56% SV 
(146/261) tin rằng ChatGPT có thể giúp họ tạo ra 
các ý tưởng, trong khi tới gần 60% SV (155/261) 
cảm thấy công cụ này hỗ trợ kết nối ý tưởng thành 
đoạn văn mạch lạc. Về lựa chọn ngôn ngữ phù 
hợp, 56% SV (146/261) cũng đồng ý ChatGPT 
rất hữu dụng. Bên cạnh đó, 53% SV (139/261) 
nhìn nhận ChatGPT là công cụ hỗ trợ chỉnh sửa và 
biên tập bài viết trên nhiều khía cạnh từ nội dung 
đến ngữ pháp. Một điều đặc biệt ở kết quả là các 
quan điểm tiêu cực (hoàn toàn không đồng ý) luôn 
trong khoảng 2% (4-7/261), chỉ có nhận định 1 là 
ở mức 4,6% (12/261). Câu trả lời phỏng vấn của 
một SV càng làm rõ sự ủng hộ cao với vai trò này: 
“ChatGPT giúp em tiết kiệm thời gian tìm ý tưởng 
nhờ các bài mẫu và phản hồi chi tiết. Qua đó, em 
học được cách sử dụng từ nối, triển khai ý rõ ràng 
và diễn đạt tự nhiên hơn.”

Bảng: Nhận thức của SV về vai trò của ChatGPT trong việc nâng cao kỹ năng Viết 
và cải thiện hiệu suất học tập của SV

Nhận định

Mức độ đồng ý
Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý

SL % SL % SL % SL % SL %

1. Tôi học được nhiều cấu trúc 
ngữ pháp và từ vựng mới, có 
thể áp dụng vào các bài tập kỹ 
năng Viết tiếng Anh của mình 
từ câu trả lời của ChatGPT.

12 4.6 24 9.2 97 37.1 90 34.5 38 14.6
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2. ChatGPT giúp khâu chuẩn bị 
viết bài nhanh hơn mà vẫn đảm 
bảo tính logic và mạch lạc.

6 2.3 18 6.9 92 35.2 97 37.2 48 18.4

3. ChatGPT giúp tôi phát triển 
khả năng suy nghĩ và tư duy 
phản biện nhờ gợi ý các ý 
tưởng khác nhau trong bài tập 
kỹ năng Viết tiếng Anh.

9 3.4 29 11.1 101 38.7 79 30.3 43 16.5

4. Tôi thấy trình độ kỹ năng 
Viết tiếng Anh của mình được 
cải thiện rõ rệt khi thường 
xuyên đối chiếu văn bản của tôi 
với gợi ý từ ChatGPT.

11 4.2 23 8.8 97 37.2 89 34.1 41 15.7

5. Tôi có thể tự thực hiện được 
các bài tập kỹ năng Viết tiếng 
Anh tương tự bài tập đã sử dụng 
hỗ trợ từ ChatGPT trước đó.

5 2.0 27 10.3 91 34.9 92 35.2 46 17.6

Bảng tiếp tục biểu diễn lượng đồng tình đa số 
từ SV về đóng góp của ChatGPT trong việc cải 
thiện hiệu suất học tập. Gần một nửa SV – 49.1% 
(128/261) nhất trí họ học được nhiều cấu trúc 
ngữ pháp và từ vựng mới khi áp dụng các bài tập 
viết tiếng Anh từ câu trả lời của ChatGPT. Với 
số lượng đồng tình lớn nhất, 55.6% SV (145/261) 
nhận thấy ChatGPT giúp khâu chuẩn bị viết bài 
nhanh hơn mà vẫn đảm bảo tính logic và mạch 
lạc. Về khả năng phát triển tư duy, 46.8% SV 
(122/261) khẳng định ChatGPT giúp phát triển 
khả năng suy nghĩ và tư duy phản biện. Hơn 
nữa, 49.8% SV (130/261) cảm thấy trình độ kỹ 
năng Viết tiếng Anh của mình được cải thiện rõ 
rệt khi thường xuyên đối chiếu văn bản với gợi ý 
từ ChatGPT. Cuối cùng, 52.8% SV (138/261) tự 
tin họ có thể tự thực hiện các bài tập tương tự đã 
sử dụng hỗ trợ của ChatGPT trước đó. “Với việc 
nâng cao hiệu suất đối với các bài tập kỹ năng 
Viết, em thấy ChatGPT là một lựa chọn rất phù 
hợp đối với những người tự học, không có mentor 
hay không theo học một khóa luyện thi nào.” – 
chia sẻ trích từ phỏng vấn của một SV đã làm nổi 
bật lên vai trò tối ưu này của ChatGPT.

Tuy nhiên, một vài lo ngại về vai trò của 
ChatGPT cũng đã được các bạn SV chia sẻ trong 
quá trình phỏng vấn. Các ý kiến tiêu cực dù chiếm 
những phần trăm nhỏ, song cũng cần cân nhắc và 
xem xét để rút ra những bài học kinh nghiệm.

“Em nghĩ vai trò tạo động lực chưa thể hiện 
rõ, em thấy vui và có hứng thú hoàn thiện bài tập 
Viết vì được GV chỉ dẫn cụ thể, và thầy cô hiểu 
được những tiêu chí về độ mạch lạc trong bài viết 
nên có thể giúp em dễ dàng hơn.” (SV 5)

“ChatGPT giúp em làm bài một cách nhanh 
hơn nhờ đề xuất cho mình những ý tưởng thay 

vì ngồi nghĩ từng cái một. Tuy nhiên, phần từ 
vựng thì em thấy ChatGPT làm chưa ổn lắm vì có 
những từ bị lặp khá nhiều và nâng cao hơn trình 
độ của bản thân em.” (Sinh viên 9)

“Em thấy nếu dùng nhiều ChatGPT thì sẽ bị 
giảm động lực học nội tại, SV sẽ luôn trong tâm 
thế phụ thuộc: khi không có ChatGPT, họ sẽ mất 
kiểm soát và hoang mang, bất an.” (Sinh viên 10)

2.2.	Đề xuất về việc áp dụng ChatGPT trong 
việc hoàn thành bài tập kỹ năng viết Tiếng Anh

2.2.1. Đối với sinh viên
Một là, luôn tìm hiểu cách hướng dẫn sử dụng 

ChatGPT cũng như các công cụ trí tuệ nhân tạo 
một cách phù hợp tiêu chuẩn đạo đức giáo dục 
qua nhiều nguồn khác nhau. SV cần tận dụng 
thông tin từ nhiều nguồn để thêm tự tin, tránh mắc 
phải những lỗi trong quá trình dùng, đặc biệt các 
nguồn tài liệu chính thống, các video hướng dẫn 
từ những kênh uy tín.

Hai là, nâng cao nhận thức về việc xây dựng 
chiến lược sử dụng ChatGPT hợp lý trải dài qua 
các giai đoạn thực hiện bài tập khác nhau. Với giai 
đoạn trước khi viết, SV có thể sử dụng ChatGPT 
để lên sáng tạo, tổng hợp, sắp xếp ý tưởng và lập 
dàn ý theo yêu cầu đề bài. Trong quá trình thực 
hiện, ChatGPT chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ khi có 
câu hỏi thắc mắc bất chợt về ngữ pháp – từ vựng 
chứ không nên can dự quá nhiều vào phần viết. 
Với giai đoạn sau khi viết, ChatGPT hoàn toàn 
có thể được ứng dụng để phát hiện các lỗi sai từ 
cơ bản đến nâng cao, cũng như đánh giá và nâng 
cấp bài viết theo các tiêu chí cụ thể như: mạch lạc, 
tính logic, tính học thuật... 

Ba là, chú trọng vào việc thiết kế câu lệnh 
(prompt) thật chi tiết và sát với yêu cầu bài tập. 
Khi đặt câu lệnh, sinh viên cần cung cấp đầy đủ 
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ngữ cảnh, mục đích, và phong cách mong muốn. 
Khi ChatGPT đưa ra câu trả lời, SV cũng cần 
tương tác với phản hồi để đạt được câu trả lời tốt 
nhất (Ví dụ: “Giải thích tại sao bạn đã thay đổi 
cách diễn đạt này?”, hoặc “Tại sao bạn đề xuất sử 
dụng từ này thay vì từ kia?”).

Bốn là, huấn luyện ChatGPT sáng tạo một mô 
hình hỗ trợ học tập theo hướng cá nhân hóa, phù 
hợp với năng lực ngoại ngữ bản thân. SV có thể 
nhờ ChatGPT tạo lập bảng biểu (spreadsheet) 
chứa các cách diễn đạt/từ vựng hay, đồng thời tận 
dụng kiến thức đó và liên kết với các ứng dụng 
học ngoại ngữ khác; hoặc cũng có thể dùng để lên 
kế hoạch, thời khóa biểu học kỹ năng Viết, hỗ trợ 
chia nhỏ nội dung học theo tuần, gợi ý dạng bài 
cần luyện, thời lượng phù hợp, từ đó giúp sinh 
viên quản lý tiến độ học cũng như thời gian một 
cách chủ động và khoa học.

2.2.2. Đối với giảng viên
Một là, thiết lập nguyên tắc sử dụng có trách 

nhiệm và hiệu quả dành cho SV đối với việc sử 
dụng ChatGPT trong việc hoàn thành bài tập kỹ 
năng Viết tiếng Anh. GV cần có một thái độ phản 
đối mạnh mẽ với các hành vi gian lận, sao chép 
nguyên văn từ ChatGPT hay nhờ viết toàn bộ bài 
viết, quán triệt tinh thần việc học và làm bài vẫn 
phải do bản thân SV chủ động là chính, SV phải 
chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và chất 
lượng bài làm của mình. 

Hai là, hướng dẫn SV các kỹ thuật đặt câu lệnh 
(prompt) cho ChatGPT tương ứng với các yêu cầu 
cụ thể. Thay vì đặt một câu lệnh bao chứa cả một 
câu hỏi lớn với nhiều yêu cầu, GV nên hướng dẫn 
SV chia nhỏ yêu cầu thành nhiều bước logic. Các 
nội dung hướng dẫn này nên được có sự chung 
tay góp sức từ phía nhà trường, có thể nên được 
lồng ghép trong các buổi học ngoại khóa, tuần 
sinh hoạt công dân, các chương trình chia sẻ kiến 
thức, các buổi hội thảo chuyên đề đào tạo từ phía 
chuyên gia công nghệ, hay là có những chỉ đạo từ 

nhà trường để GV có thể hướng dẫn bài bản trực 
tiếp trong từng buổi học.

Ba là, nhấn mạnh về công tác đánh giá, thẩm 
định chất lượng bài tập viết tiếng Anh có sử dụng 
hỗ trợ từ ChatGPT. Thay vì chỉ chấm điểm sản 
phẩm cuối cùng, GV nên chú trọng đánh giá quá 
trình SV sử dụng AI, khả năng tư duy phản biện, 
và sự chủ động của họ trong việc tạo ra nội dung. 
GV cũng nên chủ động xây dựng các bài tập kỹ 
năng Viết tập trung tư duy phản biện sâu sắc, 
khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, và 
phong cách viết cá nhân – các khía cạnh đặc thù 
mà ChatGPT chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra để 
thực hiện.

III.	 KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu khảo sát và phỏng vấn SV 

năm thứ nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
đã phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong phương pháp 
học tập ngoại ngữ của thế hệ SV trong học viện 
ngày nay. SV đã hình thành những nhận thức cơ 
bản về việc áp dụng công cụ trí tuệ nhân tạo vào 
trong quá trình học ngoại ngữ. Phần lớn các SV 
đều có quan điểm tích cực với ba vai trò nổi bật 
của ChatGPT trong việc hỗ trợ hoàn thành bài tập 
kỹ năng Viết tiếng Anh, bao gồm: gia tăng động 
lực học tập, đơn giản hóa quá trình làm bài và 
nâng cao kỹ năng viết cùng hiệu suất học tập. 
Không chỉ vậy, SV cũng ý thức rất rõ những tiềm 
ẩn nguy hiểm từ việc sử dụng ChatGPT, từ nguy 
cơ lệ thuộc, suy giảm tính tự lập, khả năng sáng 
tạo đến vấn đề đạo đức học thuật. Điều này cần 
sự chung tay của cả người học lẫn người dạy, 
chính trong thời điểm này, các SV lại đang cần 
sự hỗ trợ, chung tay từ phía nhà trường và GV 
hơn bao giờ hết. Tận dụng điểm tốt và khắc phục 
điểm yếu của ChatGPT, biến tài nguyên của 
công cụ trở thành kiến thức của mình, làm chủ 
công nghệ để tăng cường tư duy phản biện và 
đẩy nhanh quá trình học tập chính là mục đích 
cốt lõi cần hướng đến.
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